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	UBND HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG XANH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    


CÔNG KHAI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG QUỐC DÂN NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2024

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Đồng Xanh
2. Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo có địa điểm, trụ sở chính
Địa chỉ: 07A, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02837800130.
Địa chỉ thư điện tử: c0dongxanh.nhabe.tphcm@gmail.com
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp 
Loại hình: Trường mầm non công lập, 
Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban nhân dân Huyện Nhà Bè
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục:
Sứ mạng: Chăm sóc và phát triển trẻ với tinh thần, trách nhiệm, tình yêu thương; xây dựng môi trường lạnh mạnh, an toàn và thân thiện. Tổ chức tốt nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành góp phần hoàn thành nhân cách cho trẻ; hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục; chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ vào lớp Một.
Tiếp nhận và quản lý trẻ em trong độ tuổi từ 06 tháng tuổi đến 05 tuổi.

Quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ em.

Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến những kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho gia đình và cộng đồng.

Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và trẻ em của trường tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn: Xây dựng trường đạt chuẩn về chăm sóc và giáo dục trẻ, phát triển tối đa những tố chất, kỹ năng, năng khiếu của trẻ trong độ tuổi mầm non.

Mục tiêu: Xây dựng trường mầm non có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giaoa dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuoi dưỡng và  giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
Trường Mầm non Đồng Xanh tọa lạc tại số 07A đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè; trường được thành lập vào năm 1994 có tên gọi là Trường Mẫu giáo Đồng Xanh. 

Đến năm 2002, trường được xây dựng mới trên nền đất rộng 3.925.77 m2, gồm 01 trệt, 02 lầu với 06 phòng học, 03 phòng chức năng. Tổng kinh phí xây dựng là 4.572.625.000 đồng.

Qua nhiều năm hoạt động, trường được đổi tên thành Trường Mầm non Đồng Xanh theo Quyết định số 386/QĐ-UB.TC ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. 

Tháng 8/2012, trường được khu công nghiệp Hiệp Phước bàn giao khu tầng trệt nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước để làm 04 phòng học, văn phòng, nhà bếp, phòng kho với tổng diện tích là 1.500m2.

Tháng 11/2014, trường được bàn giao thêm 04 phòng học và 01 phòng chức năng tại điểm 01, nâng tổng số phòng học hiện có tại điểm 01 là 10 phòng học và 04 phòng chức năng. 

Trường được công nhận Chuẩn quốc gia Mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2021.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử

Dương Thị Minh Lan, chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: 07A, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 0932049990-0934455060.
Địa chỉ thư điện tử: duongthiminhlan061171@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy
a) Quyết định thành lập, hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục:
Quyết định số 386/QĐ-UB.TC ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về đổi tên thành Trường Mầm non Đồng Xanh
b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;
Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Đồng Xanh.
Danh sách thành viên Hội đồng trường, bao gồm:
1. Bà Dương Thị Minh Lan, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ.
2. Bà Võ Thị Bé Hai, Chủ tịch Công đoàn;

3. Bà Nguyễn Lương Bích Hảo, Bí thư Chi đoàn;
4. Bà Trương Hồng Châu, Tổ trưởng tổ Mầm-Chồi;
5. Bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Tổ trưởng tổ Nhà trẻ-Mầm;
6. Bà Nguyễn Thị Bạch Kim, Tổ trưởng tổ Lá;
7. Bà Nguyễn Thị Như Uyên, Tổ trưởng tổ Văn phòng;

8. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thới.
9. Ông Nguyễn Phước Long, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh.
c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Xanh;
Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Xanh.

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Xanh;
d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục; sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục:
Nhà trường ban hành Quyết định số 53/QĐ-MNĐX ngày 04 tháng 03 năm 2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Mầm non Đồng Xanh.
Trường Mầm non Đồng Xanh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 06 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

4. Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục.

6. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

7. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

8. Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

9. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

10. Thường xuyên thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kết quả đánh giá việc phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chuẩn xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.
11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Sơ đồ bộ máy nhà trường








e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục:
Dương Thị Minh Lan, chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ nơi làm việc: 07A, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 0932049990-0934455060.
Địa chỉ thư điện tử: duongthiminhlan061171@gmail.com
Nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục: 

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Tham mưu trực tiếp với lãnh đạo các cấp về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục. Thực hiện tốt việc huy động  trẻ ra lớp và duy trì số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường nhằm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi.  Phối hợp với gia đình học sinh các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, phòng chống dịch bệnh.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình độ được đào tạo
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên
	35
	
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	32
	
	1
	29
	2
	
	

	1
	Nhà trẻ
	7
	
	0
	7
	
	
	

	2
	Mẫu giáo
	25
	
	1
	22
	2
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	3
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	1
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	13
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	01
	
	
	1
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	01
	
	
	
	1
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	0
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên khác
	11
	
	
	
	
	
	11


2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp
	STT
	Nội dung
	Năm học
2022-2023
	Năm học 
2023-2024

	1
	Cán bộ quản lý
	3
	3

	
	Số lượng
	3/3
	3/3

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%

	2
	Giáo viên
	31
	32

	
	Số lượng
	31/31
	31/31 (1 giáo viên mới tuyển dụng)

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%


3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo qui định.

	STT
	Nội dung
	Năm học
 2022-2023
	Năm học 
2023-2024

	1
	Cán bộ quản lý
	3
	3

	
	Số lượng
	3/3
	3/3

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%

	2
	Giáo viên
	31
	32

	
	Số lượng
	31/31
	31/31 (1 giáo viên mới tuyển dụng chưa tham gia BDTX)

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%

	3
	Nhân viên
	13
	13

	
	Số lượng
	13/13
	13/13

	
	Tỷ lệ
	100%
	100%


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	STT
	Nội dung
	Năm 
2022-2023
	Năm 
2023-2024
	Yêu cầu theo quy đinh

	1
	Diện tích khu đất xây trường,
	3.925.77m2
	3.925.77m2
	Đạt

	
	Điểm trường
	1
	1
	

	
	Diện tích bình quân cho mỗi trẻ
	12.99m2/trẻ
	12.99m2/trẻ
	Đạt

	2
	Số lượng các khối phòng
	
	
	

	2.1
	Khối phòng hành chính, quản trị
	
	
	

	
	+ Phòng hiệu trưởng
	1
	1
	Đạt

	
	+ Phòng phó hiệu trưởng
	2
	2
	Đạt

	
	+ Văn phòng
	1
	1
	Đạt

	
	+ Phòng dành cho nhân viên
	1
	1
	Đạt

	
	+ Phòng bảo vệ
	1
	1
	Đạt

	
	+ Khu vệ sinh CB, GV,NV
	3
	3
	Đạt

	
	+ Khu để xe CB, GV, NV
	1
	1
	Đạt

	2.2
	Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	
	
	

	2.2.1
	+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	10
	10
	Đạt

	
	+ Phòng sinh hoạt chung , ngủ
	10
	10
	Đạt

	
	+ Phòng vệ sinh
	10
	10
	Đạt

	
	+ Hiên chơi 
	10
	10
	Đạt

	
	+ Kho nhóm, lớp
	10
	10
	Đạt

	2.2.2
	Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật.
	
	
	

	
	+ Phòng giáo dục thể chất
	1
	1
	Đạt

	
	+ Phòng giáo dục nghệ thuật.
	1
	1
	Đạt

	2.3
	Khối phòng tổ chức ăn
	
	
	

	
	+ Nhà bếp
	1
	1
	Đạt

	
	+ Kho bếp
	1
	1
	Đạt

	2.4
	Khối phụ trợ
	
	
	

	
	+ Phòng họp
	2
	2
	Đạt

	
	+ Phòng y tế
	1
	1
	Đạt

	
	+ Nhà kho
	1
	1
	Đạt

	
	+ Sân vườn
	1
	1
	Đạt

	3
	Số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	10
	10
	Đạt

	4
	Số lượng đồ chơi ngoài trời
	15
	15
	Đạt

	5
	Các thiết bị phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khác
	
	
	Đạt

	
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )
	23
	23
	Đạt

	
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
	1
	1
	


	
	Bảng Active Bourd
	1
	1
	

	
	Đàn
	0
	0
	

	
	Máy pho to
	0
	0
	


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở, kế hoạch cải tiến chất lượng tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá: Trường Mầm non Đồng Xanh tự đánh giá kiểm định chất lượng Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 vào 4/2021
2. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 5 năm tiếp theo và hàng năm

Kết quả đánh giá và công nhận: 

Trường đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2 (Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2).

Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 (Quyết định số 905-5/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3).

Trường thực hiện xây dựng kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục trong năm học

a) Kế hoạch hoạt động tuyển sinh

Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch số 174/KH-MNĐX ngày 24 tháng 5 năm 2024, có quy định rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh. Có tổ chức công khai trên trang web và công khai tại bảng tin của nhà trường.

b) Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

Thường xuyên bồi dưỡng, chỉnh sửa cho giáo viên về cách lập kế hoạch chăm sóc giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi, áp dụng bộ chuẩn 5 tuổi vào xây dựng kế hoạch giáo dục dành cho trẻ lớp Lá.

c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và xã hội

Nhà trường thực hiện Quy chế phối hợp với Công an xã Long Thới trong bảo đảm an ninh, trật tự trường Mầm non Đồng Xanh:

d) Thực đơn hằng ngày của trẻ em

Nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ bảo đảm tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định. Xây dựng thực đơn hàng ngày trên phần mềm, đạt khẩu phần theo quy định gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ cho trẻ bán trú, khẩu phần cả ngày cho trẻ luôn đạt 50%-55% cho trẻ mẫu giáo và 65% - 70% cho trẻ nhà trẻ.

2. Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của năm học trước

	STT
	Nội dung
	Năm 2022-2023
	Năm 2023-2024

	1
	Tổng số nhóm, lớp
	14
	14

	
	Tổng số trẻ em
	413
	438

	
	Số trẻ bình quân/nhóm, lớp
	+ 6-12 tháng: 12 trẻ/ nhóm

+ 13-18 tháng: 14 trẻ/ nhóm

+ 19-24 tháng: 16 trẻ/ nhóm

+ 25-36 tháng: 39 trẻ/ nhóm

+ Mầm: 77 trẻ/lớp

+ Chồi:  113 trẻ/lớp

+ Lá: 142 trẻ/lớp
	+ 6-18 tháng: 20 trẻ/ nhóm

+ 19-24 tháng: 20 trẻ/ nhóm

+ 25-36 tháng (1): 24 trẻ/ nhóm

+ 25-36 tháng (2): 26 trẻ/ nhóm

+ Mầm: 70 trẻ/lớp

+ Chồi:  104 trẻ/lớp

+ Lá: 174 trẻ/lớp

	2
	Số trẻ em nhóm ghép
	0
	0

	3
	Số trẻ em học 2 buổi/ngày
	413
	438

	4
	Số trẻ em được ăn bán trú
	413
	438

	5
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ
	413
	438

	
	Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
	413
	438

	6
	Kết quả thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ em 05 tuổi.
	142
	438

	7
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	0
	0


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:

a) Các khoản thu phân theo 

	Nội dung
	Thu năm học 2023-2024

	Nguồn 12
	748.236.759

	Nguồn 13
	5.943.991.365

	Nguồn 14
	2.687.749.204

	Học phí
	472.280.000

	Anh văn
	349.005.000

	Nhịp điệu
	124.819.000

	Phục vụ bán trú, vệ sinh
	529.896.000

	Nhân viên nuôi dưỡng
	

	Trang thiết bị vật dụng bán trú
	82.744.000

	Phục vụ ăn sáng
	

	Suất ăn sáng, ăn trưa
	2.490.944.000

	Nước uống
	35.540.000

	Học phẩm
	

	Học cụ - Học liệu
	69.374.000

	Khám sức khỏe
	17.232.391

	Quỹ phát triển sự nghiệp
	4.625.634

	Quỹ bổ sung thu nhập
	27.753.801

	Quỹ khen thưởng
	2.312.817

	Quỹ phúc lợi
	11.564.084

	TỔNG
	13.598.068.055


b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lượng và thu nhập (lương, phụ cấp, lượng tăng thêm và các khoản chi khác có tính  chất như lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên,…); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,…); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,…); chi khác.

	Nội dung
	Thu năm học 2023-2024

	Lương theo ngạch bậc được duyệt
	2.056.138.279

	Chức vụ
	47.814.000

	PC thêm giờ
	255.738.117

	PC ưu đãi nghề
	713.708.996

	PC trách nhiệm
	5.277.000

	PC thâm niên nhà giáo
	221.724.855

	Bảo hiểm xã hội
	439.362.175

	Bảo hiểm y tế
	77.534.499

	Kinh phí công đoàn
	51.689.674

	Bảo hiểm thất nghiệp
	24.462.908

	Bảo hiểm tai nạn
	12.922.408

	Hỗ trợ chế độ mầm non NQ04 chi phụ cấp đặc biệt khác của ngành
	3.366.473.136

	Thanh toán tiền điện
	63.549.178

	Thanh toán tiền nước
	132.994.400

	Văn phòng phẩm
	

	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp, cước Internet, đường truyền mạng
	3.170.839

	Khoán điện thoại
	198.000

	Khoán công tác phí
	28.000.000

	Thuê lao động trong nước
	258.561.600

	Chi phí thuê mướn khác
	

	Nhà cửa
	748.236.759

	Các thiết bị công nghệ thông tin
	17.404.860

	Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn
	

	Chi phí khác
	6.820.000

	Chi các khoản khác
	

	Quỹ bổ sung thu nhập
	131.494.215

	Chi lập quỹ phúc lợi
	54.789.256

	Chi lập Quỹ khen thưởng
	10.957.853

	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	21.915.702

	Cấp bù học phí
	4.000.000


c) Chi nguồn sự nghiệp

	Nội dung
	Năm học 2023-2024

	Chi tiền lượng, tiền công và chi phí khác cho giáo viên
	1.941.973.000

	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
	472.280.000

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	

	Chi phí hao mòn TSCĐ
	325.570.540


2. Các khoản thu và mức thu đối với người học gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu  và mức thu ngoài học phí trong năm học:

	Nội dung
	Thu năm học 2023-2024

	Học phí/tháng
	Nhà trẻ:120.000đồng

Mẫu giáo:100.000đồng

	Tiền tổ chức phục vụ, quản lý bán trú/tháng
	Nhà trẻ: 149.000đồng

Mẫu giáo: 149.000đồng

	Tiền công trả nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NĐ-HĐND/tháng
	

	Công phục vụ ăn sáng/tháng
	115.000 đồng

	Nhịp điệu/tháng
	57.000 đồng

	Anh văn/tháng
	250.000 đồng

	Kỹ năng sống/tháng
	

	Trang bị bán trú/năm
	6-18 tháng: 345.000đồng

19-36T và khối mẫu giáo:184.000đồng

	Tiền nước uống/tháng
	10.000đồng

	Vệ sinh phí
	20.000 đồng/tháng

	Tiền ăn trưa/ngày
	31.000 đồng

	Tiền ăn sáng/ngày
	9.000 đồng

	Học phẩm
	

	Học cụ - học liệu/năm
	Nhà trẻ: 115.000000 đồng

Mẫu giáo:172.000 đồng

	Khám sức khỏe học sinh ban đầu/năm
	30.000 đồng


3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.

	Nội dung
	Năm học 2023-2024

	
	Số học sinh
	Số tiền

	Miễn giảm học phí
	6
	3.150.000

	Hỗ trợ ăn trưa
	6
	8.640.000

	Chi phí học tập
	1
	600.000

	Hỗ trợ học phí cho người dân tộc
	1
	400.000

	Hỗ trợ cho trẻ hộ nghèo, cận nghèo
	
	


4. Số dư các quỹ theo quy định:

	Nội dung
	Năm học 2023-2024

	Quỹ phát triển sự nghiệp
	306.012.576
	

	Quỹ khen thưởng
	114.209.518
	

	Quỹ phúc lợi
	66.488.680
	

	CCTL
	1.222.343.416
	


5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.

Thực hiện theo Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

1. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Cán bộ quản lý tích cực chủ động nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường, đánh giá lựa chọn, giáo viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, nhiệt tình làm tổ trưởng tổ phó chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá về thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên, hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn, chăm lo đời sống, vật chất tình thần cho giáo viên.
Trường có 30/32 giáo viên đạt 93,75% đạt chuẩn và trên chuẩn, còn 02 giáo viên đang học nâng chuẩn từ Cao đẳng lên Đại học; 01 giáo viên và 01 cán bộ quản lý đang theo học lớp Thạc sỹ. 
2. Thực hiện các kế hoạch, đề án 
Nhà trường xác định rõ các mục tiêu đề án và lập kế hoạch, xác định các công việc cần thực hiện trong đề án và phân công cho các thành viên trong trường cùng thực hiện. Đến thời điểm hiện tại các kế hoạch, đề án tự chủ tài chính của nhà trường thực hiện đúng tiến độ.

3. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

Nhà trường tích cực tham mưu với ủy ban nhân dân xã Long Thới vận động trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp và tham gia học bán trú đạt 100%.

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn của đội ngũ, tham mưu các cấp lãnh đạo bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu của trường.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Nhà trường thực hiện tốt việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2023-2024.

Công khai trên cổng thông tin điện tử nhà trường hình ảnh các hoạt động như: tuyển sinh, đoàn thể, bài viết tuyên truyền, tin tức sự kiện...

Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh phong trào thiết kế các video hướng dẫn nhằm phục vụ hoạt động giáo dục trẻ bằng các phần mềm, ứng dụng như: PowerPoint; Canva, Capcut, Viva video,… một cách hiệu quả.

Thực hiện  việc cập nhật kho dữ liệu bài giảng trực tuyến chung của nhà trường.

Nhà trường ứng dụng các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý trường học, lập kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, quản lý bán trú, quản lý chương trình GDMN của các đơn vị có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để đảm bảo chất lượng quản lý như: IMAS – phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm

Quản lý phần mềm Tính khẩu phần dinh dưỡng Viettec, TEMIS - phần mềm đánh giá chuẩn nghề nghiệp,…
CBQL, GV... thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch giáo dục bằng chương trình Edubot.
100% CB, GV sử dụng và áp dụng việc thiết kế các bài giảng bằng các phần mềm trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp.

Xây dựng kế hoạch phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình – nhà trường và cộng đồng, tuyên truyền để cha mẹ trẻ tham gia tích cực các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với tình hình dịch bệnh như: Tay chân miệng, Sởi, sốt xuất huyết...

Nhà trường đã thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục mầm non:

+ Cổng thông tin điện tử nhà trường

+ Phần mềm cơ sở dữ liệu

+ Phần mềm cán bộ công chức

+ Phần mềm Tính khẩu phần dinh dưỡng Viettec
+ Phần mềm Imax, Emax...

+ Phần mềm Quản lý TSNN

+ Phần mềm quản lý văn bản đi, đến

+ Trang thông tin điện tử.
+ Chữ ký số.
5. Công tác truyền thông

Nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin qua bài viết, tranh ảnh về dinh dưỡng sức khỏe, về chuyên môn, cập nhật các thông tin thiết thực đến phụ huynh cụ thể ở trang web, bảng tin trường, bảng tin ở lớp đúng theo chủ đề, kế hoạch trong tuần, tháng nhằm phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường.

Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động giáo dục trẻ của nhà trường đối với các bậc phụ huynh và cộng đồng để được hưởng ứng, đồng thuận, hợp tác, giúp đỡ cùng chăm lo cho các cháu. Đầu tư điều kiện vật chất, tạo điều kiện cho trẻ học mà chơi, chơi mà học. Tuyên truyền với phụ huynh về việc phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về quyền trẻ em, luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em cũng như vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội qua bản tin của trường, lớp, cổng thông tin của đơn vị qua các kênh liên lạc khác nhau: trực tiếp hay gián tiếp như trao đổi với phụ huynh qua giờ đón trả trẻ hoặc qua zalo nhóm lớp, bản tin của trường lớp và qua cổng thông tin của trường... Khai thác nguồn Internet, lựa chọn thông tin phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ, để phụ huynh và xã hội để phụ huynh phối hợp tốt cùng nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Nhà trường đã chọn lọc thông tin tuyên truyền đến phụ huynh những kiến thức nuôi dạy trẻ phù hợp với sự phát triển của trẻ trên bảng tin trường, lớp, trang web và thông qua các buổi dự giờ học của trẻ, giờ chăm sóc.
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